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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

 

 Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm sơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm 

in ấn phẩm năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: Số 57 

Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và Tên: Trần Thị Nhung; Chức vụ: Phụ trách Điều dưỡng Bệnh viện; Số 

điện thoại: 0633 565519; Email: dieuduongbvnhi@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng; Địa 

chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

- Nhận qua email: dieuduongbvnhi@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 ngày 15/11/2024 đến 14h00 ngày 

25/11/2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25/11/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục kèm theo 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ (để báo cáo); 

- Tổ IT ( website, facebook bv) 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Văn Thiên 
 

 

 



PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / BVN-KHTH&ĐD ngày    tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện 

Nhi tỉnh Lâm Đồng) 

 

Stt Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 

1 Bệnh án màu xanh   160 

2 Bệnh án màu vàng Tờ 5500 

3 Bệnh án nhi Tờ 9500 

4 Bệnh án tay chân miệng Tờ 150 

5 Bì thư in lớn 32*23 Cái 1000 

6 Bì thư in nhỏ 12*23 Cái 6000 

7 Bì thư in trung 17*23 Cái 800 

8 Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định của Bác sĩ Tờ 1500 

9 Phiếu chăm sóc HS sơ sinh Tờ 600 

10 Phiếu chăm sóc người bệnh Tờ 9300 

11 Phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh nội trú Tờ 9300 

12 Phiếu điều dưỡng cấp cứu nhi Tờ 20700 

13 Phiếu khám chuyên khoa Tờ 500 

14 Phiếu ra quyết định điều trị tay chân miệng Tờ 500 

15 Phiếu siêu âm đen trắng Tờ 6500 

16 Phiếu siêu âm tim mạch máu Tờ 2000 

17 Phiếu theo dõi chức năng sống Tờ 5200 

18 Phiếu theo dõi truyền máu Tờ 1000 

19 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực (100 tờ) Quyển 8 

20 Sổ bình bệnh án (100 tờ) Quyển 2 

21 Sổ giao ban (100 tờ) Quyển 10 

22 Sổ khám bệnh (100 tờ) Quyển 8 

23 Sổ phiếu lãnh máu (100 tờ) Quyển 3 

24 Sổ ra vào viện (100 tờ) Quyển 6 

25 Sổ trả hồ sơ bệnh án Quyển 6 

26 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện Quyển 2 

27 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 4 

28 Sổ họp hội đồng người bệnh Quyển 2 

29 Sổ thường trực Quyển 6 

30 Sổ kiểm tra tháng Quyển 5 



31 Sổ giao ban toàn viện (100 tờ) Quyển 6 

32 Sổ theo dõi môi trường nuôi cấy vi sinh (100 tờ) Quyển 1 

33 Sổ theo dõi xuật nhập thuốc gây nghiện (100 tờ) Quyển 1 

34 Sổ theo dõi xuật nhập tồn thuốc hướng thần (100 tờ) Quyển 1 

35 Sổ giao hóa đơn Quyển 2 

36 Sổ xét nghiệm sinh hóa (100 tờ) Quyển 6 

37 Sổ xét nghiệm trực chẩn (100 tờ) Quyển 2 

38 Sổ xuất nhập máu (100 tờ) Quyển 1 

39 Tờ điều trị Tờ 25200 

40 Tờ GDSK các loại Tờ 3000 

41 Sổ trực lãnh đạo (100 tờ) Quyển 6 

42 
Giấy cam đoan chấp nhận thủ thuật, phẫu thuật và 

gây mê hồi sức 
Tờ 250 

43 Thẻ dị ứng Thẻ 100 

44 Phiếu báo cáo trường hợp bệnh Tờ 50 

45 Phiếu điều trị trường hợp ghi sởi/ Rubella Tờ 100 

46 Tờ nội quy nằm điều trị nội trú ( phiếu cam kết) Tờ 5200 

47 Phiếu khám tiền mê Tờ 200 

48 
Tờ nội quy nằm điều trị nội trú khoa Hồi sức tích 

cực- Hồi sức sơ sinh 
Tờ 1500 

49 Sổ lí lịch máy Quyển 19 

50 Phiếu tập vật lý trị liệu Tờ 2800 

51 Phiếu khảo sát người bệnh nội trú Phiếu 360 

52 Phiếu khảo sát người bệnh ngoại trú Phiếu 360 

53 Sổ xét nghiệm Huyết học (100 tờ) Quyển 8 

54 Sổ xét nghiệm Đông máu (100 tờ) Quyển 1 

55 Sổ thường trực xét nghiệm (100 tờ) Quyển 5 

56 Bìa Xquang Cái 6300 

57 Biên bản hội chẩn thông qua mổ tờ 200 

58 
Bảng kiểm chuẩn bị và bàn giao người bệnh trước 

phẫu thuật 
tờ 200 

59 
Phiếu tham khảo bệnh nhân trước khi gây mê giải 

phẫu 
tờ 200 

60 Bảng kiểm an toàn phẫu thuật. tờ 200 

61 Bệnh án ngoại khoa tờ 200 

62 Phiếu kiểm y dụng cụ phòng mổ tờ 200 



63 Giấy cam kết phẫu thuật, thủ thuật tờ 200 

64 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Quyển 16 

65 Sổ giao ban xét nghiệm Quyển 2 
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